
THỐNG KÊ THÀNH TÍCH HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 2024 

1. HCV (Số lượng 05) 

Nội dung Họ và tên Lớp Ghi chú 

Kata đồng đội Nam Phạm Bá Nguyên 10A7  

Bùi Trí Dũng 10A1  

Bùi Xuân Hải Nhân 12A1  

Kata đồng đội Nữ Bùi Thảo Chi 11A3  

Lữ Bình Gia Yến 10A2  

Triệu Thảo Quyên 12A1  

Trần Thị Hồng Gấm 11A2  

Kumite đồng đội nữ Bùi Thảo Chi 11A3  

Lữ Bình Gia Yến 10A2  

Triệu Thảo Quyên 12A1  

Trần Thị Hồng Gấm 11A2  

Kumite cá nhân nam 60kg Phạm Bá Nguyên 10A7  

Kumite cá nhân Nữ 60kg Triệu Thảo Quyên 12A1  

2. HCB (4 HCB) 

Kumite cá nhân Nữ Lữ Bình Gia Yến 10A2  

Kata cá nhân nữ Lữ Bình Gia Yến 11A2  

Kumite cá nhân Nữ Bùi Thảo Chi 11A3  

Kata cá nhân Nam Bùi Trí Dũng 10A1  

3. HCĐ (4 HCĐ) 

Kumite cá nhân Nam Bùi Trí Dũng 10A1  

Kumite đồng đội Nam Bùi Trí Dũng 10A1  

Bùi Xuân Hải Nhân 12A1  

Phạm Bá Nguyên 10A7  

Nhảy xa Nam Nông Minh Tuyến 12A4  

Bóng Đá Nữ Trần Thị Vi Lâm 12A1  

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 12A1  

Trần Thị Thảo Vy 12A1  

Sầm Thị Ngọc Anh 12A1  

Hoàng Thị Hồng Quyên 12A2  

Nguyễn Thị Bích Hằng 12A2  

Nông Thị Pèng 12A3  

Hà Thị Mộng Huyền 12A3  

Phan Nguyễn Như Yến 11A2  

Triệu Thị Trang 11A4  

Phan Kiều Hương 11A7  

 


